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THÔNG BÁO
Danh sách sinh viên đăng ký học phần không thuộc Chương trình đào tạo

        Hệ đại học chính quy - Học kỳ I năm học 2018-2019
Căn cứ Thông báo số 1907/TB-ĐHKT ngày 18/07/2018 về việc đăng ký học phần (ĐKHP) của các lớp hệ đại học chính quy học kỳ I năm học 2018-2019, căn cứ sĩ số sinh viên đăng ký vào các lớp học phần (LHP) sau 3 đợt đăng ký trên Hệ thống cổng thông tin, Nhà trường thông báo danh sách sinh viên đăng ký học phần không thuộc chương trình đào tạo học kỳ I năm học 2018-2019 (phụ lục).
Nhà trường nhận đơn thắc mắc của sinh viên từ ngày 24/09/2018 đến hết ngày 26/09/2018 tại Phòng Đào tạo P.504 nhà E4 -144 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội. Trường hợp sinh viên đăng ký học các lớp học phần không thuộc chương trình đào tạo sẽ thực hiện nộp học phí theo mức quy định của Nhà trường.
Đề nghị các Khoa/Viện thông báo cho sinh viên biết để thực hiện.
	Nơi nhận:
- Ban Giám hiệu (để b/c);
- Sinh viên (để t/h);

- Các khoa, Viện trực thuộc (để t/h);
- Phòng KHTC (để t/h) ;

- Lưu: VT, ĐT, C (7).
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
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DANH SÁCH SINH VIÊN ĐĂNG KÝ HỌC KHÔNG THUỘC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Học kỳ I năm học 2018-2019

(Kèm theo Thông báo số         /TB-ĐHKT ngày 21 tháng 09 năm 2018)

	STT
	Mã SV
	Họ và tên
	Ngày sinh
	Lớp
	Học phần đăng ký
	Ghi chú

	1
	'15042113
	  Phạm Xuân Đức
	 27/04/1996
	  QH-2017-E KTQT-NN
	 Kinh tế quốc tế(INE2020)
	 Không thuộc CTĐT

	2
	'15042113
	  Phạm Xuân Đức
	 27/04/1996
	  QH-2017-E KTQT-NN
	 Kinh tế quốc tế(INE2020)
	 Không thuộc CTĐT

	3
	'17050520
	  Trần Như Quỳnh
	 17/06/1999
	  QH-2017-E KẾ TOÁN
	 Luật kinh tế(BSL2050)
	Đăng ký sai mã học phần BSL3050

	4
	'15042982
	  Chu Minh Hiếu
	 16/07/1997
	  Lopngoai 4
	 Tư tưởng Hồ Chí Minh(POL1001)
	Sinh viên ngoài Trường ĐHKT

	5
	'15042982
	  Chu Minh Hiếu
	 16/07/1997
	  Lopngoai 4
	 Toán cao cấp(MAT1092)
	Sinh viên ngoài Trường ĐHKT

	6
	'15071270
	  Phạm Thùy Linh
	 20/06/1996
	  Lopngoai 4
	 Thương mại điện tử *(INE3058-E *)
	Sinh viên ngoài Trường ĐHKT

	7
	16052174
	  Hà Thị Xuân
	 19/01/1997
	  QH-2016-E KINHTE
	 Kinh tế đối ngoại Việt Nam(INE2010)
	Ngoài khung

	8
	'16050309
	  Phạm Đình Nam Việt
	 27/09/1998
	  QH-2016-E KTPT
	 Luật kinh tế(BSL3050)
	Quá 1 tín chỉ học

	9
	'14050374
	  Phạm Thị Hạnh
	 05/08/1996
	  QH-2014-E KTQT
	 Logistic(INE3056)
	Quản trị logistics và chuỗi cung ứng

	10
	'15053526
	   Nguyễn Phương Chi
	 31/07/1997
	  QH-2015-E KTQT-CLC
	 Toàn cầu hóa và khu vực hóa trong nền kinh tế thế giới(INE3109)
	Ngoài khung: Học phần này phải học bằng tiếng anh

	11
	'16052374
	  Nguyễn Hoàng Tùng
	 26/05/1998
	  QH-2016-E KTQT-CLC (TT 23)
	 Lãnh đạo(BSA2022-E)
	Học ngoài khung

	12
	'16052374
	  Nguyễn Hoàng Tùng
	 26/05/1998
	  QH-2016-E KTQT-CLC (TT 23)
	 Đàm phán trong kinh doanh quốc tế(INE3082)
	Học ngoài khung

	13
	'17050596
	  Bùi Mạnh Hùng
	 28/03/1999
	  QH-2017-E KTQT-CLC 2 (TT 23)
	 Thuế(FIB2015)
	Học ngoài khung

	14
	'17050656
	  Nguyễn Minh Tuấn
	 06/04/1999
	  QH-2017-E KTQT-CLC 1 (TT 23)
	 Khởi sự và tạo lập doanh nghiệp(BSA3020)
	Học ngoài khung

	15
	'16051410
	  Bùi Thị Diễm
	 09/11/1998
	  QH-2016-E QTKD
	 Kế toán quốc tế(BSA3002)
	Ngoài khung

	16
	'17050315
	  Nguyễn Thế Anh
	 12/06/1999
	  QH-2017-E QTKD
	 Quản trị chuỗi cung ứng(INE3081)
	Ngoài khung

	17
	16051011
	  Nguyễn Đức Anh
	 28/05/1998
	  QH-2016-E QTKD-CLC (TT 23)
	 Nguyên lý marketing(BSA2002)
	Ngoài khung: phải học tiếng anh

	18
	'16051052
	  Lê Trung Hiếu
	 05/04/1998
	  QH-2016-E QTKD-CLC (TT 23)
	 Quản trị đổi mới sáng tạo(BSA4029)
	Ngoài khung: HP này trong chương trình chuẩn

	19
	'12050572
	  Dương Đức Trung
	 11/02/1994
	  QH-2012-E TCNH
	 Quản trị thương hiệu(BSA4016)
	Ngoài khung

	20
	'14050785
	  Nguyễn Thị Lan Phương
	 29/09/1995
	  QH-2014-E TCNH
	 Phương pháp nghiên cứu kinh tế(INE1016)
	Chuyển điểm sang khung 2 tín chỉ

	21
	'17050406
	  Hoàng Thu Hằng
	 28/02/1999
	  QH-2017-E TCNH
	 Kinh doanh quốc tế(INE2028)
	Ngoài khung

	22
	'16052069
	  Đỗ Thị Ngọc Anh
	 17/10/1998
	  QH-2016-E TCNH-CLC
	 Tài chính quốc tế(INE3003)
	Cần học HP này bằng tiếng Anh

	23
	16052069
	  Đỗ Thị Ngọc Anh
	 17/10/1998
	  QH-2016-E TCNH-CLC
	 Các thị trường và định chế tài chính(FIB2003)
	Cần học HP này bằng tiếng Anh

	24
	'16052069
	  Đỗ Thị Ngọc Anh
	 17/10/1998
	  QH-2016-E TCNH-CLC
	 Quản trị ngân hàng thương mại(FIB2005)
	Cần học HP này bằng tiếng Anh: FIB2005-E


Danh sách ấn định gồm 24 sinh viên./.
